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Tủ lạnh cao cấp Multi door Sharp tích hợp công nghệ Plasmacluter Ion 
diệt khuẩn giúp thực phẩm lưu trữ giữ được độ tươi ngon đáng kể.

Với thiết kế hiện đại và mặt gương sáng bóng sẽ làm cho không gian 
bếp nhà bạn sang trọng và đẳng cấp hơn bao giờ hết.

Tủ lạnh 6 cửa
Tủ lạnh 5 cửa

DÒNG TỦ LẠNH CAO CẤP
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Công nghệ J-Tech Inverter trải qua nhiều cấp độ làm lạnh 
hơn so với các công nghệ Inverter trước đây của Sharp, 
kết hợp với chế độ tiết kiệm năng lượng giúp tiết kiệm tối 
đa điện năng tiêu thụ trong suốt quá trình sử dụng. Bên 
cạnh đó dòng tủ lạnh cao cấp 6 cửa với thiết kế đặc biệt 
giúp hạn chế tiếng ồn trong quá trình vận hành.

CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER
Tiết Kiệm Điện Năng Tối Ưu

CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH SIÊU VIỆT GIỮ THỰC PHẨM TƯƠI NGON

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

Hệ thống làm lạnh kép giúp tăng cường khả năng giữ thực phẩm tươi lên đáng kể. 
Quạt làm lạnh phía trên cùng của khoang mát kết hợp với tấm nhôm phía sau tủ, thực 
hiện việc phân tán đều không khí cho các khu vực trong khoang tủ. Với nhiệt độ không 
đổi 0oC, tấm nhôm này giúp duy trì tối ưu độ ẩm và nhiệt độ lạnh trong tủ. 

Hệ Thống Làm Lạnh Kép
Bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ theo 4 mức khác nhau (3oC, 0oC, -8oC, -18oC) để lưu trữ 
nhiều loại thực phẩm khác nhau như giữ tươi rau củ quả, làm lạnh nhanh đồ uống, cấp 
đông mềm, cấp đông sâu  thực phẩm tươi sống.

Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ (Tủ lạnh 5 cửa)

Phù hợp với các loại thực 
phẩm  cần bảo quản trong 

thời gian dài.

Cấp đông mềm không làm 
đông cứng thực phẩm.

Lý tưởng với việc bảo quản 
thực phẩm dùng hằng ngày.

Giữ tươi thực phẩm cần dùng 
liền trong thời gian ngắn.

CẤP ĐÔNG SÂU
-18oC

CẤP ĐÔNG MỀM
-8oC

LÀM LẠNH NHANH
0oC

GIỮ  TƯƠI
3oC

Phù hợp với các loại thực 
phẩm  cần bảo quản trong 

thời gian dài.

Cấp đông mềm không làm 
đông cứng thực phẩm.

Lý tưởng với việc bảo quản 
thực phẩm dùng hằng ngày.

Giữ tươi thực phẩm cần dùng 
liền trong thời gian ngắn.

CẤP ĐÔNG SÂU
-18oC

CẤP ĐÔNG MỀM
-8oC

LÀM LẠNH NHANH
0oC

GIỮ  TƯƠI
3oC

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

1

Thông thường, bên trong tủ lạnh phải luôn được giữ vệ sinh và 
không có mùi lạ. Để khắc phục vấn đề này, Sharp đã tích hợp công 
nghệ Plasmacluster độc quyền vào các dòng tủ lạnh cao cấp. Sử 
dụng các ion âm và dương để loại bỏ các chất có hại trong không khí 
như bào tử nấm mốc, vi khuẩn,...

HỆ THỐNG TẠO PLASMACLUSTER ION 
Khử Mùi, Diệt Khuẩn2

3

Phù hợp với các loại thực 
phẩm cần bảo quản trong 

thời gian dài

Lý tưởng với việc bảo quản 
thực phẩm dùng hàng ngày

Giữ tươi thực phẩm cần dùng 
liền trong thời gian ngắn

Cấp đông mềm không làm 
đông cứng thực phẩm

Thực phẩm nhanh 
hư khi sử dụng 

công nghệ làm lạnh 
thông thường.

Thực phẩm tươi lâu 
hơn khi sử dụng 
công nghệ làm lạnh 
Hydrid Cooling.

Thực phẩm nhanh 
hư khi sử dụng 

công nghệ làm lạnh 
thông thường.

Thực phẩm tươi lâu 
hơn khi sử dụng 
công nghệ làm lạnh 
Hydrid Cooling.

Thực phẩm tươi lâu 
hơn khi sử dụng 
công nghệ làm lạnh 
Hydrid Cooling

Thực phẩm nhanh 
hư khi sử dụng 

công nghệ làm lạnh 
thông thường
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Toàn bộ ngăn mát được trang bị khay kính chịu lực 100kg trong suốt, có khả năng chịu được sức nặng của nhiều loại thực phẩm. Bên cạnh đó ngăn linh hoạt (ngăn dưới cùng ở 
ngăn mát) dễ dàng chuyển đổi phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

Thiết kế cửa tủ với thể tích 
lớn và nhiều tầng, phù hợp 

với chiều cao của nhiều loại 
chai lọ và thực phẩm khác 

nhau. Bạn có thể thoải mái 
giữ lạnh các chai nước có 

dung tích lớn.

Không cần mở hết cánh 
cửa, bạn có thể lấy nước 

một cách dễ dàng. 

Tủ lạnh cao cấp của Sharp có thể tạo được các loại đá có kích thước khác nhau, phục 
vụ cho nhiều mục đích sử dụng đá viên kích thước thường và kích thước lớn. Ngoài ra, 
hệ thống tự làm sạch khay đá sẽ giúp làm sạch khay sau một thời gian sử dụng. Tất cả 
những gì bạn cần làm là thao tác trực tiếp trên bảng điều khiển cảm ứng tích hợp bên 
ngoài cửa tủ và lựa chọn chế độ mong muốn.

Ngăn rau rộng rãi chia thành 2 tầng giúp cho việc lưu trữ rau tươi và các loại củ quả trở 
nên dễ dàng hơn. Thiết kế đặc biệt làm lạnh gián tiếp thông qua tấm thép không gỉ 
giúp duy trì nhiệt độ (3oC - 8oC) và độ ẩm cần thiết cho việc giữ tươi rau củ. Ngoài ra 
ngăn rau còn được tăng cường thêm hộp giữ độ ẩm để bạn có thể lưu trữ một số loại 
rau củ dễ bị khô héo và mất nước do ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

Giờ đây các loại rau tươi - củ quả sẽ được sắp xếp thật gọn gàng và luôn giữ được độ 
tươi ngon như vừa mới mua về.

KHAY KÍNH CHỊU LỰC 100KG - LINH HOẠT

CÁNH CỬA TỦ THỂ TÍCH LỚN, THIẾT KẾ TIỆN DỤNG

NGĂN LÀM ĐÁ TỰ ĐỘNG

NGĂN RAU 2 TẦNG

CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH SIÊU VIỆT GIỮ THỰC PHẨM TƯƠI NGON

NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, SANG TRỌNG VÀ TIỆN LỢI

1

2

3

4
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TÍNH NĂNG

•  J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu 
•  Hệ thống làm lạnh kép
•  Hệ thống tạo Plasmacluster ion khử mùi và diệt khuẩn
•  Hệ thống làm đá tự động
•  Chức năng tiết kiệm năng lượng
•  Ngăn rau hai tầng
•  Bảng điều khiển cảm ứng đèn LED
•  Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
•  Thiết kế sang trọng với bề mặt gương sáng bóng
•  Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5
•  Bảo hành 10 năm máy nén
•  Công nghệ cấp đông: nhanh, sâu và thực phẩm nóng

SJ-GF60A-R

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

TÍNH NĂNG

•  Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
•  Hệ thống làm lạnh kép
•  Hệ thống tạo Plasmacluster Ion khử mùi và diệt khuẩn
•  Công nghệ cấp đông: nhanh, sâu, mềm và cấp đông thực phẩm nóng
•  Chế độ tự vệ sinh
•  Khoang đông đặt bên dưới
•  Bảng điều khiển cảm ứng và hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
•  Hệ thống lấy nước bên ngoài và làm đá tự động
 (chỉ ở model SJ-F5X75VGW-BK)
•  Cấp hiệu suất năng lượng: cấp 5 sao
•  Bảo hành 10 năm máy nén

601L

SJ-F5X75VGW-BK

758L

SJ-F5X76VM-SL

768L

SJ-GF60A-T

601L

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DÒNG 6 CỬA NHẬP KHẨU NHẬT BẢN

DÒNG 5 CỬA

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DÒNG TỦ LẠNH 6 CỬA NHẬP KHẨU

Model SJ-GF60A-R/T
Sản xuất Nhật Bản
DUNG TÍCH
Tổng dung tích 601L
Tổng dung tích thực 470L
Ngăn mát 295L
Ngăn đông (Trên/Dưới) 98L (22L/76L)
Ngăn đá 7L
Ngăn rau quả 70L
Kích thước (R/S/C) (mm) 750/728/1820
HÌNH DÁNG VÀ MÀU SẮC
Số cửa 6
Chất liệu bề mặt Gương
Màu sắc Đỏ (R)/Nâu(T)
HIỆU SUẤT TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
J-Tech Inverter Có 
Hiệu suất năng lượng 5 sao
Môi chất lạnh R600A
TÍNH NĂNG
J-Tech Inverter Có 
Hệ thống Plasmacluster ion Có
Bộ Khử mùi Ag+Cu Có
Làm lạnh gián tiếp Có
Hệ thống làm lạnh kép Có
Cấp đông nhanh - Cấp đông sâu Có
Làm đông thực phẩm nóng Có
Chế độ tiết kiệm năng lượng Có
Làm đá viên tự động Có
Làm đá nhanh Có
Hệ thống tự làm sạch & diệt khuẩn khay đá Có
CẤU TẠO NGĂN MÁT
Hệ thống làm lạnh kép Có (tấm làm lạnh)
Dạng cửa French door
Tự động đóng cửa Có
Tấm thép không gỉ Có
Đèn LED 2 bên Có
Khay gấp 9 cách Có 
Khay không gấp 2
Khay phân vùng ngăn giữ tươi 1 (Kính/Không in)
Ngăn nhỏ( bên trong ngăn mát) Có
Hộc trứng Có
Khay trứng 1 (10 trứng)
Bình chứa nước Có
Lưới lọc Có
Ngăn đựng tại cửa tủ (P) 2
Ngăn đựng tại cửa tủ (T) 2
Ngăn đặt chai (P) 1
Ngăn đặt chai (T) 1
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG
Dạng cửa Dạng kéo
Ngăn đá 1
Ngăn đông trên 1
Ngăn đông dưới 2 tầng
Tấm thép không gỉ (ngăn đông trên) Có
Lựa chọn kích thước đá Có
Khay làm đá cố định Có
Ngăn chứa đá Có (112 viên)
CẤU TẠO NGĂN RAU QUẢ
Dạng cửa Dạng kéo
Số ngăn 2
Khóa ngăn Có
Tấm thép không gỉ Có
Hộp giữ ẩm Có
THÔNG SỐ MỞ RỘNG
Điện áp/Tần số 220-240V/50Hz
Phích cắm 2 chân + Nối đất

DÒNG TỦ LẠNH 5 CỬA

Model SJ-F5X75VGW-BK SJ-F5X76VM-SL
Dòng sản phẩm Double French Double French
DUNG TÍCH
Tổng dung tích (L) 758 768
Dung tích thực (L) 650 665
Ngăn đông (L) 179 179
Ngăn mát (L) 423 438
Ngăn đa nhiệt độ (L) 48 48
Kích thước (R/S/C)(mm) 908/796/1850 908/796/1850
HÌNH DÁNG & MÀU SẮC
Dạng tay cửa dạng lõm dạng lõm
Màu sắc Đen Bạc
Chất liệu cửa tủ Mặt gương Kim loại
Số cửa 5 5
Khối lượng tủ (kg) 133 122
HIỆU SUẤT VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
J-Tech Inverter Có Có
Hiệu suất năng lượng 5 sao 5 sao
Môi chất lạnh R600A R600A
TÍNH NĂNG
J-Tech Inverter Có Có
Hệ thống Plasmacluter Ion Có Có
Bộ khử mùi Ag+Cu Có Có
Chế độ điều chỉnh nhiệt độ Có Có
Chế độ tiết kiệm điện Có Có
Chế độ vắng nhà Có Có
Chế độ cấp đông nhanh Có Có
Chế độ tự vệ sinh Có -
Ngăn điều chỉnh đa nhiệt độ
Express Cool 3oC Có Có
Extra Cool  0oC Có Có
Cấp đông mềm  -8oC Có Có
Làm nguội  -18oC Có Có
Hệ thống làm lạnh kép Có Có
Lấy nước bên ngoài Có -
Khóa lấy nước bên ngoài Có -
Khóa trẻ em Có Có
Cảnh báo nhiệt độ cao Có Có
Hệ thống làm đá tự động. Có -
Đá thường viên lớn Có -
Đá thường viên nhỏ Có -
Vĩ đá xoắn - Có
Bảng điều khiển LED bên ngoài Có Có
CẤU TẠO NGĂN MÁT
Ngăn/hộc giữ tươi 2 2
Ngăn/hộc rau, quả, trái cây 2 2
Khay trứng 1 1
Khay kính chịu lực 2 2
Khay gấp 9 cách 1 1
Ngăn đựng tại cửa tủ 5 6
Bình chứa nước (1.8L) cho làm đá tự động 1 -
Bình chứa nước (4L) cho lấy nước ngoài 1 -
CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG
Vị trí ngăn đông Bên dưới Bên dưới
Vỉ đá xoắn - 2
Hộp đựng đá 1 1
Khay kính chịu lực 2 2
Khay trượt 1 1
Hộc thực phẩm 3 3
 NGĂN ĐIỀU CHỈNH ĐA NHIỆT ĐỘ
Khay trượt (Đường ray đôi) 1 1
Tấm thép không gỉ 1 1
Đèn LED trước cửa Có -
THÔNG SỐ MỞ RỘNG
Điện áp/Tần số 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
Phích cắm 2 chân + Nối đất 2 chân + Nối đất

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website http://vn.sharp để xem thông tin mới nhất.
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Với công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện và các ngăn tủ siêu rộng 
có sức chứa cực lớn, bạn có thể lưu trữ tất cả các thực phẩm cần thiết 
cho bữa tiệc họp mặt của gia đình mà không lo về chi phí điện.

TỦ LẠNH OLIVE GLASS DOOR
TỦ LẠNH DOUBLE FRENCH

DÒNG TỦ LẠNH CAO CẤP 4 CỬA
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CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

1

3

Với công nghệ J-Tech Inverter, công suất làm lạnh của thiết bị được nâng lên đến 36 
cấp độ (công nghệ Inverter thường chỉ 5 cấp độ). Điều này giúp thiết bị điều chỉnh cấp 
của tốc độ vận hành để đáp ứng được nhu cầu làm lạnh tương ứng hiệu quả và êm ái 
hơn.

Vận hành êm ái và ổn định
Công nghệ J-Tech Inverter trải qua 36 cấp độ làm lạnh tiết kiệm tối đa điện năng tiêu 
thụ trong suốt quá trình vận hành.

Tiết kiệm điện năng tối ưu

Nhiệt độ được cài đặt

Nhiệt độ

Thời gian

Loại không có J-Tech Inverter

Điều khiển nhiệt độ ổn định

 Hoạt động ở chế độ
tốn nhiều năng lượng

Hoạt động ở chế độ
tiết kiệm năng lượng

Sharp Smile Brochure (A4 2 fold)

Open Size: 29.7(h) x 62.7(w) cm

Cấ
p 

độ
 là

m
 lạ

nh

Chậm  Năng lượng làm lạnh Cao

 5cấp độ làm lạnh thông thường

36 cấp độ làm lạnh của công nghệ J-Tech Inverter

CHỨC NĂNG KHÁC

2
Một bộ lọc với các phân tử Ag+Cu khử mùi không khí bên trong tủ lạnh giúp giảm 
thiểu mùi và giữ thực phẩm tươi lâu.

BỘ LỌC AG+ CU NANO KHỬ MÙI 

Diệt khuẩn và khử mùi hiệu quả

EXTRA COOL

Tiện lợi với chức năng làm đá nhanh, tủ lạnh ứng dụng 
công nghệ J-Tech Inverter có khả năng làm đá nhanh 
gấp 1,5 lần các dòng tủ lạnh inverter trước đây của 
Sharp. Với thao tác nhấn nút đơn giản trên bảng điều 
khiển, chỉ trong một thời gian ngắn bạn đã có những 
viên đá trong veo mát lạnh để thưởng thức.

Với thao tác nhấn nút chế độ (trong 3 giây trở lên) để 
kích hoạt chức năng làm lạnh nhanh ở ngăn đông, thực 
phẩm của bạn sẽ được làm lạnh nhanh hơn và giữ được 
độ tươi ngon.

Với chế độ làm lạnh đồ uống ở nhiệt độ lý tưởng nhất 
(00C – 20 C), các loại nước uống giải khát bạn yêu thích sẽ 
được làm lạnh nhanh nhất và duy trì được độ lạnh lâu 
hơn.

Chức năng làm đá nhanh Chức năng làm lạnh nhanh Chức năng làm lạnh nhanh đồ uống

EXPRESS
COOL

EXTRA COOL
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•  J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu 
•  Hệ thống làm lạnh kép
•  Nano Ag+ Cu tăng cường hiệu quả khử mùi 
•  Làm lạnh nhanh đồ uống
•  Cấp đông nhanh
•  Bảng điều khiển nút nhấn hiện đại
•  Khoang đông đặt bên dưới
•  Ngăn lưu trữ thực phẩm riêng biệt
•  Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
•  Thiết kế mặt gương
•  Cấp hiệu suất năng lượng: cấp 5
•  Bảo hành 10 năm máy nén

SJ-FX688VG-BK SJ-FX688VG-RD

TÍNH NĂNG

678L 678L
CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER

TÍNH NĂNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DÒNG OLIVE GLASS DOOR

DÒNG DOUBLE FRENCH

•  J-Tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu 
•  Hệ thống làm lạnh kép
•  Nano Ag+ Cu tăng cường hiệu quả khử mùi 
•  Làm lạnh nhanh đồ uống
•  Cấp đông nhanh
•  Bảng điều khiển nút nhấn hiện đại
•  Khoang đông đặt bên dưới
•  Ngăn lưu trữ thực phẩm riêng biệt
•  Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
•  Thiết kế bề mặt kim loại hiện đại
•  Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5
•  Bảo hành 10 năm máy nén

SJ- FX680V-WH SJ- FX680V-STSJ- FX630V-ST SJ-FX631V-SLSJ-FX630V-BE

626L 626L 626L

678L 678L

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DÒNG OLIVE GLASS DOOR DÒNG DOUBLE FRENCH

Model SJ-FX688VG SJ-FX630V SJ-FX631V SJ-FX680V

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Cấp hiệu suất năng lượng 5 5 5 5

Số cửa tủ 4 4 4 4

Dạng tay cửa Dạng lõm Dạng lõm

Dung tích tổng (L) 678 626 626 678

Dung tích thực (L) 605 556 556 605

Dung tích thực ngăn đông (L) 211 211 211 211

Dung tích thực ngăn mát (L) 394 345 345 394

Kích thước( R/S/C)(mm) 892/766/1830 892/771/1720 892/771/1720 892/771/1830

Môi chất lạnh R600A R600A R600A R600A

Màu sắc Đỏ (RD)/ Đen (BK) Thép không gỉ (ST)/ Màu Beige(BE) Bạc giống thép không gỉ (SL)        Trắng(WH)/Thép không gỉ (ST)

Chất liệu cửa tủ Mặt gương Kim loại Kim loại Kim loại

Khối lượng tủ (kg) 111 100 100 103

CÔNG NGHỆ

 J - Tech Inverter Có Có Có Có

Hệ thống Plasmacluster ion - - - -

Bộ Khử mùi Ag+Cu Có Có Có Có

Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling) Có Có Có Có

TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển Nút nhấn Nút nhấn Nút nhấn Nút nhấn

Làm đá tự động - - - -

Làm đá viên pha lê - - - -

Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài - Có Có Có

Tính năng khóa trẻ em - - - -

Tính năng chuông báo cửa - Có Có Có

Cấp đông nhanh( Express Freezing) Có Có Có Có

Làm lạnh nhanh( Extra Cool) Có Có Có Có

Chế độ vắng nhà - - - -

Chế độ tiết kiệm điện - - - -

Đèn hiển thị chế độ làm đá - - - -

Đèn báo hết nước làm đá trong hộc - - - -

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED(14 bóng) Có Có Có Có

Ngăn/hộc giữ tươi 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn

Ngăn/hộc rau,quả, trái cây 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

Vỉ (ngăn) trứng 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ

Khay kính chịu lực 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay

Khay nhựa - - - -

Ngăn đựng tại cửa tủ  7 ngăn (5 ngăn nhỏ+2 ngăn lớn)  6 ngăn (4 ngăn nhỏ+2 ngăn lớn)  6 ngăn (4 ngăn nhỏ+2 ngăn lớn) 7 ngăn (5 ngăn nhỏ+2 ngăn lớn)

Ngăn làm lạnh nhanh thức uống - - - -

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới

Hệ thống đèn - - - -

Khu vực lấy nước và đá bên ngoài - - - -

Vỉ đá xoắn 4 vỉ 4 vỉ 4 vỉ 4 vỉ

Vỉ đá viên - - - -

Hộp đựng đá nhỏ 2 hộp 2 hộp 2 hộp 2 hộp

Khay kính chịu lực - - - -

Khay nhựa - - - -

Hộc thực phẩm 5 hộc 5 hộc 5 hộc 5 hộc

Ngăn đựng tại cửa tủ - - - -

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website https://vn.sharp để xem thông tin mới nhất.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DÒNG OLIVE GLASS DOOR DÒNG DOUBLE FRENCH

Model SJ-FX688VG SJ-FX630V SJ-FX631V SJ-FX680V

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Cấp hiệu suất năng lượng 5 5 5 5

Số cửa tủ 4 4 4 4

Dạng tay cửa Dạng lõm Dạng lõm

Dung tích tổng (L) 678 626 626 678

Dung tích thực (L) 605 556 556 605

Dung tích thực ngăn đông (L) 211 211 211 211

Dung tích thực ngăn mát (L) 394 345 345 394

Kích thước( R/S/C)(mm) 892/766/1830 892/771/1720 892/771/1720 892/771/1830

Môi chất lạnh R600A R600A R600A R600A

Màu sắc Đỏ (RD)/ Đen (BK) Thép không gỉ (ST)/ Màu Beige(BE) Bạc giống thép không gỉ (SL)        Trắng(WH)/Thép không gỉ (ST)

Chất liệu cửa tủ Mặt gương Kim loại Kim loại Kim loại

Khối lượng tủ (kg) 111 100 100 103

CÔNG NGHỆ

 J - Tech Inverter Có Có Có Có

Hệ thống Plasmacluster ion - - - -

Bộ Khử mùi Ag+Cu Có Có Có Có

Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling) Có Có Có Có

TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển Nút nhấn Nút nhấn Nút nhấn Nút nhấn

Làm đá tự động - - - -

Làm đá viên pha lê - - - -

Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài - Có Có Có

Tính năng khóa trẻ em - - - -

Tính năng chuông báo cửa - Có Có Có

Cấp đông nhanh( Express Freezing) Có Có Có Có

Làm lạnh nhanh( Extra Cool) Có Có Có Có

Chế độ vắng nhà - - - -

Chế độ tiết kiệm điện - - - -

Đèn hiển thị chế độ làm đá - - - -

Đèn báo hết nước làm đá trong hộc - - - -

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED(14 bóng) Có Có Có Có

Ngăn/hộc giữ tươi 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 2 ngăn

Ngăn/hộc rau,quả, trái cây 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

Vỉ (ngăn) trứng 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ

Khay kính chịu lực 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay

Khay nhựa - - - -

Ngăn đựng tại cửa tủ  7 ngăn (5 ngăn nhỏ+2 ngăn lớn)  6 ngăn (4 ngăn nhỏ+2 ngăn lớn)  6 ngăn (4 ngăn nhỏ+2 ngăn lớn) 7 ngăn (5 ngăn nhỏ+2 ngăn lớn)

Ngăn làm lạnh nhanh thức uống - - - -

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên dưới Bên dưới Bên dưới Bên dưới

Hệ thống đèn - - - -

Khu vực lấy nước và đá bên ngoài - - - -

Vỉ đá xoắn 4 vỉ 4 vỉ 4 vỉ 4 vỉ

Vỉ đá viên - - - -

Hộp đựng đá nhỏ 2 hộp 2 hộp 2 hộp 2 hộp

Khay kính chịu lực - - - -

Khay nhựa - - - -

Hộc thực phẩm 5 hộc 5 hộc 5 hộc 5 hộc

Ngăn đựng tại cửa tủ - - - -
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Với công nghệ Plasmacluter Ion diệt khuẩn hiệu quả giúp thực phẩm 
giữ được độ tươi ngon khi lưu trữ.

Thiết kế đẳng cấp với tay cầm hiện đại và bề mặt gương sáng bóng 
sẽ tôn vinh được sự tinh tế của gian bếp nhà bạn.

TỦ LẠNH GRAND TOP
TỦ LẠNH Grand

DÒNG TỦ LẠNH CAO CẤP 2 CỬA
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CÔNG NGHỆ NỔI BẬT
CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER1

2

3

4

Với công nghệ J-Tech Inverter, công suất làm lạnh của thiết bị được nâng lên đến 36 
cấp độ (công nghệ Inverter thường chỉ 5 cấp độ). Điều này giúp thiết bị điều chỉnh cấp 
của tốc độ vận hành để đáp ứng được nhu cầu làm lạnh tương ứng hiệu quả và êm ái 
hơn.

Ngoài ra, J-Tech Inverter cho phép tủ lạnh vận hành ổn định nơi có điện áp thấp (từ 
99V – 264V đối với dòng Dolphin).

Vận hành êm ái và ổn định
Công nghệ J-Tech Inverter trải qua 36 cấp độ làm lạnh tiết kiệm tối đa điện năng tiêu 
thụ trong suốt quá trình vận hành.

Tiết kiệm điện năng tối ưu

Nhiệt độ được cài đặt

Nhiệt độ

Thời gian

Loại không có J-Tech Inverter

Điều khiển nhiệt độ ổn định

 Hoạt động ở chế độ
tốn nhiều năng lượng

Hoạt động ở chế độ
tiết kiệm năng lượng

Sharp Smile Brochure (A4 2 fold)

Open Size: 29.7(h) x 62.7(w) cm

Cấ
p 

độ
 là

m
 lạ

nh

Chậm  Năng lượng làm lạnh Cao

 5cấp độ làm lạnh thông thường

36 cấp độ làm lạnh của công nghệ J-Tech Inverter

Thông thường, bên trong tủ lạnh phải luôn được giữ vệ sinh và 
không có mùi lạ. Để khắc phục vấn đề này, Sharp đã tích hợp công 
nghệ Plasmacluster độc quyền vào các dòng tủ lạnh cao cấp. Sử 
dụng các ion âm và dương để loại bỏ các chất có hại trong không khí 
như bào tử nấm mốc, vi khuẩn,...

Một bộ lọc với các phân tử Ag+Cu khử mùi không khí bên trong tủ lạnh giúp giảm 
thiểu mùi và giữ thực phẩm tươi lâu.

CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION 
Khử Mùi, Diệt Khuẩn (áp dụng dòng 2 cửa)

BỘ LỌC AG+ CU NANO KHỬ MÙI 

CHỨC NĂNG KHÁC

Diệt khuẩn và khử mùi hiệu quả

EXTRA COOL

Tiện lợi với chức năng làm đá nhanh, tủ lạnh ứng dụng 
công nghệ J-Tech Inverter có khả năng làm đá nhanh 
gấp 1,5 lần các dòng tủ lạnh inverter trước đây của 
Sharp. Với thao tác nhấn nút đơn giản trên bảng điều 
khiển, chỉ trong một thời gian ngắn bạn đã có những 
viên đá trong veo mát lạnh để thưởng thức.

Với thao tác nhấn nút chế độ (trong 3 giây trở lên) để 
kích hoạt chức năng làm lạnh nhanh ở ngăn đông, thực 
phẩm của bạn sẽ được làm lạnh nhanh hơn và giữ được 
độ tươi ngon.

Đây là tính năng khi bạn muốn chuyển thiết bị hoạt 
động từ các chế độ làm lạnh sang chế độ hoạt động tiết 
kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu hao phí điện năng 
cho tủ lạnh.

Chức năng làm đá nhanh Chức năng làm lạnh nhanh Chức năng tiết kiệm năng lượng

EXPRESS
COOL

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP
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SJ-XP405PG-BK/BR SJ-XP435PG-BK/BR

•  J-tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
•  Hệ thống tạo Plasmacluster ion khử mùi và diệt khuẩn 
•  Hệ thống làm lạnh kép
•  Nano Ag+Cu khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
•  Chế độ làm lạnh nhanh đồ uống
•  Chế độ làm đá nhanh
• Khay kính chịu lực
• Ngăn rau quả với dung tích lớn
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Khay đá di động giúp tiện lợi cho việc sắp xếp thực phẩm
• Thiết kế đẳng cấp với tay cầm hiện đại và bề mặt gương sang trọng
•  Cấp hiệu suất năng lượng: cấp 5
• Bảo hành 10 năm máy nén

CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER

CÔNG NGHỆ PLASMACLUSTER ION 
Khử Mùi, Diệt Khuẩn (áp dụng dòng 2 cửa)

THÔNG TIN SẢN PHẨM

DÒNG GRAND

397L
428L

TÍNH NĂNG

SJ-XP555PG-BK/SL/BR SJ-XP595PG-BK/SL/BR SJ-XP650PG-BK/SL/BR

•  J-tech Inverter tiết kiệm điện năng tối ưu
•  Hệ thông tạo Plasmacluster ion khử mùi và diệt khuẩn
•  Hệ thống làm lạnh kép
•  Nano Ag+Cu khử mùi giữ thực phẩm tươi ngon
•  Chế độ làm lạnh nhanh đồ uống
•  Chế độ làm đá nhanh
•  Khay kính chịu lực
•  Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
•  Thiết kế đẳng cấp với tay cầm hiện đại và bề mặt gương sang trọng
•  Cấp hiệu suất năng lượng: cấp 5
•  Bảo hành 10 năm máy nén

DÒNG GRAND TOP

570L 613L 656L TÍNH NĂNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

 ĐỘC QUYỀN TỪ SHARP

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DÒNG GRAND TOP DÒNG GRAND

Model SJ-XP650PG SJ-XP595PG SJ-XP555PG SJ-XP435PG SJ-XP405PG

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Hiệu suất năng lượng 5 5 5 5 5

Số cửa 2 2 2 2 2

Dạng cửa Tay nắm dài bằng nhôm Tay nắm dài bằng nhôm

Dung tích tổng(L) 656 613 570 428 397

Dung tích thực(L) 600 556 516 394 364

Dung tích thực ngăn mát(L) 422 394 354 298 268

Dung tích thực ngăn đông(L) 178 162 162 96 96

Kích thước(R/S/C) (mm) 865/740/1870 820/740/1870 820/740/1770 645/685/1772 645/685/1672

Môi chất lạnh R600A R600A R600A R600A R600A

Chất liệu cửa tủ Mặt gương Mặt gương

Màu sắc Đen(BK)/Nâu(BR)/Bạc(SL) Đen(BK)/Nâu(BR)

Khối lượng tủ(kg) 99 93 90 67 65

CÔNG NGHỆ

J-Tech Inverter Có Có Có Có Có

Hệ thống Plasmacluster ion Có Có Có Có Có

Bộ Khử mùi Ag+Cu Có Có Có Có Có

Hệ thống làm lạnh kép
(Hybrid Cooling) Có Có Có Có Có

TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển Cảm ứng Cảm ứng Cảm ứng                Nút nhấn (bên trong)           Nút nhấn (bên trong)

Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài Có Có Có - -

Tính năng chuông báo cửa Có Có Có Có Có

Cấp đông nhanh Có Có Có Có Có

Làm lạnh nhanh Có Có Có Có Có

Làm lạnh nhanh đồ uống Có Có Có Có Có

Chế độ tiết kiệm điện Có Có Có

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED Có Có Có Có Có

Ngăn/hộc giữ tươi linh hoạt Có Có Có Có Có

Ngăn/hộc rau quả, trái cây 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc

Vỉ (ngăn) trứng 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ

Khay kính chịu lực 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá xoắn 2 vỉ + 2 cốc cấp nước 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ

Hộp đựng đá 2 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp

Khay kính chịu lực 2 khay 2 khay 2 khay - -

Khay nhựa - - - 1 khay 1 khay

Hộc thực phẩm 1 hộc 1 hộc 1 hộc - -

Ngăn đựng tại cửa tủ 1 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 1 ngăn 1 ngăn

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website https://vn.sharp để xem thông tin mới nhất.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DÒNG GRAND TOP DÒNG GRAND

Model SJ-XP650PG SJ-XP595PG SJ-XP555PG SJ-XP435PG SJ-XP405PG

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Hiệu suất năng lượng 5 5 5 5 5

Số cửa 2 2 2 2 2

Dạng cửa Tay nắm dài bằng nhôm Tay nắm dài bằng nhôm

Dung tích tổng(L) 656 613 570 428 397

Dung tích thực(L) 600 556 516 394 364

Dung tích thực ngăn mát(L) 422 394 354 298 268

Dung tích thực ngăn đông(L) 178 162 162 96 96

Kích thước(R/S/C) (mm) 865/740/1870 820/740/1870 820/740/1770 645/685/1772 645/685/1672

Môi chất lạnh R600A R600A R600A R600A R600A

Chất liệu cửa tủ Mặt gương Mặt gương

Màu sắc Đen(BK)/Nâu(BR)/Bạc(SL) Đen(BK)/Nâu(BR)

Khối lượng tủ(kg) 99 93 90 67 65

CÔNG NGHỆ

J-Tech Inverter Có Có Có Có Có

Hệ thống Plasmacluster ion Có Có Có Có Có

Bộ Khử mùi Ag+Cu Có Có Có Có Có

Hệ thống làm lạnh kép
(Hybrid Cooling) Có Có Có Có Có

TÍNH NĂNG

Bảng điều khiển Cảm ứng Cảm ứng Cảm ứng                Nút nhấn (bên trong)           Nút nhấn (bên trong)

Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài Có Có Có - -

Tính năng chuông báo cửa Có Có Có Có Có

Cấp đông nhanh Có Có Có Có Có

Làm lạnh nhanh Có Có Có Có Có

Làm lạnh nhanh đồ uống Có Có Có Có Có

Chế độ tiết kiệm điện Có Có Có

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED Có Có Có Có Có

Ngăn/hộc giữ tươi linh hoạt Có Có Có Có Có

Ngăn/hộc rau quả, trái cây 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc 1 hộc

Vỉ (ngăn) trứng 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ 1 vỉ

Khay kính chịu lực 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay 3 khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn 4 ngăn

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá xoắn 2 vỉ + 2 cốc cấp nước 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ

Hộp đựng đá 2 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp 1 hộp

Khay kính chịu lực 2 khay 2 khay 2 khay - -

Khay nhựa - - - 1 khay 1 khay

Hộc thực phẩm 1 hộc 1 hộc 1 hộc - -

Ngăn đựng tại cửa tủ 1 ngăn 2 ngăn 2 ngăn 1 ngăn 1 ngăn
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Với công nghệ J-tech inverter và bộ khử mùi nano ag+cu giúp giảm 
thiểu được mùi hôi bên trong tủ lạnh và tiết kiệm được điện năng.

thiết kế nhỏ gọn với đầy đủ dung tích phù hợp với từng không gian 
bếp và nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình.

tỦ LẠnH apRicOt inVERtER
tỦ LẠnH ManGOstEEn inVERtER

DÒnG tỦ LẠnH 2 cửa tiÊu cHuẨn
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CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER1

3

Với công nghệ J-Tech Inverter, công suất làm lạnh của thiết bị được nâng lên đến 36 
cấp độ (công nghệ Inverter thường chỉ 5 cấp độ). Điều này giúp thiết bị điều chỉnh cấp 
của tốc độ vận hành để đáp ứng được nhu cầu làm lạnh tương ứng hiệu quả và êm ái 
hơn.

Ngoài ra, J-Tech Inverter cho phép tủ lạnh vận hành ổn định nơi có điện áp thấp (từ 
150V – 264V đối với dòng Apricot Inverter).

Vận hành êm ái và ổn định
Công nghệ J-Tech Inverter trải qua 36 cấp độ làm lạnh tiết kiệm tối đa điện năng tiêu 
thụ trong suốt quá trình vận hành.

Tiết kiệm điện năng tối ưu

Nhiệt độ được cài đặt

Nhiệt độ

Thời gian

Loại không có J-Tech Inverter

Điều khiển nhiệt độ ổn định

 Hoạt động ở chế độ
tốn nhiều năng lượng

Hoạt động ở chế độ
tiết kiệm năng lượng

Sharp Smile Brochure (A4 2 fold)

Open Size: 29.7(h) x 62.7(w) cm

Cấ
p 

độ
 là

m
 lạ

nh

Chậm  Năng lượng làm lạnh Cao

 5cấp độ làm lạnh thông thường

36 cấp độ làm lạnh của công nghệ J-Tech Inverter

TÍNH NĂNG ĐÔNG MỀM TÍCH HỢP TRONG NGĂN GIỮ TƯƠI LINH HOẠT

2
Một bộ lọc với các phân tử Ag+Cu khử mùi không khí bên trong tủ lạnh giúp giảm 
thiểu mùi và giữ thực phẩm tươi lâu.

BỘ LỌC AG+ CU NANO KHỬ MÙI 

Diệt khuẩn và khử mùi hiệu quả

EXPRESS
COOL

Bảo toàn dinh dưỡng
Tính năng Đông mềm giúp bảo quản thịt cá, hải sản, thực phẩm tươi sống ở nhiệt độ 
đông mềm lý tưởng -3 độ C, làm cho các tế bào bên trong của thực phẩm được bảo vệ 
tốt hơn, bảo toàn hương vị và dinh dưỡng tối ưu. Ngoài ra, bạn có thể tiết kiệm được 
rất nhiều thời gian vì thực phẩm có thể được cắt thái tẩm ướp nhanh chóng mà không 
cần rã đông. 

Công dụng đa dạng
Ngăn giữ tươi linh hoạt với nhiều công dụng thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng. Khi 
đóng nắp, ngăn giữ tươi này làm lạnh nhanh hơn, giữ thực phẩm tươi lâu hơn. Còn khi 
mở nắp, không gian ngăn mát của bạn sẽ được mở rộng tối đa giúp lưu trữ được nhiều hơn.

ĐÔNG THƯỜNG -180C
TÍCH HỢP TRONG NGĂN GIỮ TƯƠI LINH HOẠT

TỐI ƯU HÓA KHÔNG GIAN KHI MỞ NẮP

LÀM LẠNH NHANH HƠN KHI ĐÓNG NẮP
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CÔNG NGHỆ J-TECH INVERTER

SJ-X201E-SL SJ-X201E-DS

SJ-X316E-DSSJ-X346E-DS SJ-X316E-SLSJ-X346E-SL

SJ- X251E-DSSJ- X281E-DS SJ-X251E-SLSJ- X281E-SL

DÒNG APRICOT INVERTER

THÔNG TIN SẢN PHẨM

• Công nghệ J-Tech Inverter  tiết kiệm 47% điện năng tiêu thụ
• Tính năng đông mềm tích hợp trong ngăn giữ tươi linh hoạt
• Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
• Chế độ Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
• Ngăn giữ tươi linh hoạt chuyển đổi dễ dàng thành ngăn chứa thực 

phẩm
• Ngăn rau quả với dung tích siêu lớn
• Khay kính chịu lực
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấp hiệu suất năng lượng:  Cấp 5 
• Bảo hành 10 năm máy nén

TÍNH NĂNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

• Công nghệ J-Tech Inverter  tiết kiệm 46% điện năng tiêu thụ
• Tính năng đông mềm tích hợp trong ngăn giữ tươi linh hoạt
• Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
• Chế độ Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
• Ngăn giữ tươi linh hoạt chuyển đổi dễ dàng thành ngăn chứa thực 

phẩm
• Ngăn rau quả với dung tích siêu lớn
• Khay kính chịu lực
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấp hiệu suất năng lượng:  Cấp 5 
• Bảo hành 10 năm máy nén

TÍNH NĂNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

• Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm 53% điện năng tiêu thụ
• Tính năng đông mềm tích hợp trong ngăn giữ tươi linh hoạt
• Nano Ag+Cu tăng cường khả năng khử mùi
• Chế độ Extra Eco – Tiết kiệm năng lượng tối ưu
• Ngăn giữ tươi linh hoạt chuyển đổi dễ dàng thành ngăn 

chứa thực phẩm 
• Ngăn rau quả với dung tích lớn
• Khay kính chịu lực
• Hệ thống đèn LED tiết kiệm năng lượng
• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấp hiệu suất năng lượng: Cấp 5 sao
• Bảo hành 10 năm máy nén

TÍNH NĂNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

342L

271L

196L 196L

342L

271L

314L

241L

314L

241L

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG
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DÒNG MANGOSTEEN INVERTER

THÔNG TIN SẢN PHẨM

SJ-X196E-SL

SJ-X176E-SL

SJ-X196E-DSS

SJ-X176E-DSS

SJ-X196E-CS

SJ-X176E-CS

• Công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệ m 30% điệ n năng tiêu thụ
• Nano Ag+ khử mùi hiệu quả
• Đèn LED cực sáng
• Làm đá nhanh gấp 2 lần
• Khay kính chịu lực lên đến 100kg
• Thiết kế hiện đại và tinh tế
• Cấ p hiệ u suấ t năng lượ ng: Cấ p 5
• Bảo hành 10 năm máy né n

TÍNH NĂNG

10
Y E A R

compressor
WARRANTY

180L

165L

180L

165L

180L

165L

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập website http://vn.sharp để xem thông tin mới nhất.

DÒNG APRICOT INVERTER DÒNG MANGOSTEEN INVERTER

Model SJ-X201E SJ-X251E SJ-X281E SJ-X316E SJ-X346E SJ-X196E SJ-X176E

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Cấp hiệu suất năng lượng 5 5 5 5 5 5 5

Số cửa tủ 2 2 2 2 2 2 2

Dạng tay cửa Dạng lõm nằm dọc - -

Dung tích tổng (L) 196 241 271 314 342 180 165

Dung tích thực (L) 182 224 253 287 315 165 150

Dung tích thực ngăn 
đông (L)

41 60 60 75 75 35 35

Dung tích thực ngăn 
mát (L)

141 164 193 212 240 130 115

Kích thước(R/C/S)(mm) 545/1390/625 545/1560/625 545/1700/625 610/1657/672 610/1767/672 535/1350/560 535/1275/560

Môi chất lạnh R600A R600A R600A R600A R600A R134A R134A

Màu sắc 
Bạc giống thép không gỉ 

(SL)/ Bạc sẫm(DS)
 Bạc giống thép không gỉ 

(SL)/ Bạc sẫm(DS)
 Bạc giống thép không 

gỉ(SL)/ Bạc sẫm(DS)
Bạc giống thép không gỉ 

(SL)/ Bạc sẫm(DS)
Bạc giống thép không gỉ 

(SL)/ Bạc sẫm(DS)

Bạc giống thép không 
gỉ(SL)/ Bạc sẫm(DSS)/                      

Bạc champaign(CS)

Bạc giống thép không 
gỉ(SL)/ Bạc sẫm(DSS)/                      

Bạc champaign(CS)

Chất liệu cửa tủ Kim loại Kim loại

Khối lượng tủ (kg) 36 41 43 48 50 34 32

CÔNG NGHỆ

J-Tech Inverter Có Có Có Có Có Có Có

Bộ khử mùi AG+Cu Có Có Có Có Có Có (Nano Ag+) Có (Nano Ag+)

TÍNH NĂNG

Chế độ tiết kiệm điện 
(Extra Eco)

Có Có Có Có Có Có Có

Đông mềm Có Có Có Có Có - -

Làm đá nhanh - - - - - Có Có

Vận hành ổn định ở 
điện áp

100V 100V 100V 100V 100V 150V 150V

CẤU TẠO NGĂN MÁT

Hệ thống đèn LED Có Có Có Có Có Có Có

Ngăn/hộc giữ tươi 1 Ngăn (linh hoạt) 1 Ngăn (linh hoạt) 1 Ngăn (linh hoạt) 1 Ngăn (linh hoạt) 1 Ngăn (linh hoạt) 1 Ngăn (cửa bật) 1 Ngăn (cửa bật)

Ngăn/hộc rau, quả, 
trái cây

1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Hộc 1 Ngăn 1 Ngăn

Vỉ (ngăn) trứng 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn 16 quả 16 quả

Khay kính chịu lực 2 Khay 3 Khay 3 Khay 4 Khay 4 Khay 2 Khay (viền trước và sau) 1 Khay (viền trước và sau)

Khay nhựa 1 Khay 1 Khay 1 Khay - - 1 Khay 1 Khay

Ngăn đựng tại cửa tủ 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 3 Ngăn 2 Ngăn 2 Ngăn

CẤU TẠO NGĂN ĐÔNG

Vị trí ngăn đông Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên Bên trên

Vỉ đá xoắn 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ 2 vỉ - -

Vỉ đá viên - - - - - 12 Viên 12 Viên

Hộp đựng đá 1 Hộp 1 Hộp 1 Hộp 1 Hộp 1 Hộp - -

Khay nhựa 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay 1 Khay - -

Ngăn đựng tại cửa tủ 1  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 2  Ngăn 1 Ngăn 1 Ngăn
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Lồng giặt không lỗ Eco drum giúp tiết kiệm 30% nước hạn chế tối đa sự 
phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, đồng thời giảm thiểu tình trạng sờn 
vải thường gặp ở các lồng giặt có lỗ thông thường.

Nắp máy giặt MegaMouth được thiết kế mở rộng tối đa, dễ dàng thao tác. 
Với máy giặt Sharp việc giặt giũ không còn là gánh nặng mỗi ngày.

MÁY GIẶT
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SẠCH HƠN, VỆ SINH HƠN
SẠCH HƠN, VỆ SINH HƠN VỚI LỒNG GIẶT KHÔNG LỖSẠCH HƠN, VỆ SINH HƠN VỚI LỒNG GIẶT KHÔNG LỖSẠCH HƠN, VỆ SINH HƠN VỚI LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ

Cặn bẩn không thể phát triển

ở bên ngoài lồng giặt và bị trôi

vào bên trong lồng giặt

trong quá trình giặt .

GIẢM THIỂU SỰ SINH TRƯỞNG
CỦA NẤM MỐC VÀ CẶN BẨN

Cặn bẩn phát triển bên ngoài

lồng giặt và trôi vào bên trong

lồng giặt trong quá trình giặt.

NẤM MỐC VÀ CẶN BẨN
SINH TRƯỞNG DỄ DÀNG

Lồng giặt không lỗ bảo vệ

quần áo khỏi cọ xát

vào các lỗ.

GIẢM BỚT HƯ HẠI
CHO QUẦN ÁOQuần áo cọ xát vào các lỗ

gây hư hại cho quần áo khi giặt.

HƯ HẠI QUẦN ÁO

CHĂM SÓC QUẦN ÁO NHẸ NHÀNG HƠN
Lồng giặt không lỗ giúp bảo vệ quần áo khỏi hư hại.

Nước được giữ

chỉ trong lồng giặt

TIẾT KIỆM NƯỚC

water
usage

30%by
Saves Water

Nước chảy ra lồng giặt ngoài

thông qua các lỗ

trong quá trình giặt

LÃNG PHÍ NƯỚC

water
usage

*So sánh lồng giặt không lỗ SHARP với lồng giặt có lỗ thông thường cùng dung tích của SHARP
*Áp dụng cho dòng máy giặt cao cấp ( Theo kiểm nghiệm của Sharp)

*So sánh lồng giặt không lỗ SHARP với lồng giặt có lỗ thông thường cùng dung tích của SHARP
*Áp dụng cho dòng máy giặt cao cấp ( Theo kiểm nghiệm của Sharp)

TIẾT KIỆM NƯỚC
LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ TIẾT KIỆM NƯỚC TỚI 30%

Lồng giặt có lỗ thông thường

Lồng giặt có lỗ thông thường

Lồng giặt có lỗ thông thường

CÔNG NGHỆ LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ - ECO DRUM

30   Bộ sưu tập điện LẠnH
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SẠCH HƠN, VỆ SINH HƠN
SẠCH HƠN, VỆ SINH HƠN VỚI LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ

Cặn bẩn không thể phát triển

ở bên ngoài lồng giặt và bị trôi

vào bên trong lồng giặt

trong quá trình giặt .

GIẢM THIỂU SỰ SINH TRƯỞNG
CỦA NẤM MỐC VÀ CẶN BẨN

Cặn bẩn phát triển bên ngoài

lồng giặt và trôi vào bên trong

lồng giặt trong quá trình giặt.

NẤM MỐC VÀ CẶN BẨN
SINH TRƯỞNG DỄ DÀNG

Lồng giặt không lỗ bảo vệ

quần áo khỏi cọ xát

vào các lỗ.

GIẢM BỚT HƯ HẠI
CHO QUẦN ÁOQuần áo cọ xát vào các lỗ

gây hư hại cho quần áo khi giặt.

HƯ HẠI QUẦN ÁO

CHĂM SÓC QUẦN ÁO NHẸ NHÀNG HƠN
Lồng giặt không lỗ giúp bảo vệ quần áo khỏi hư hại.

Nước được giữ

chỉ trong lồng giặt

TIẾT KIỆM NƯỚC

water
usage

30%by
Saves Water

Nước chảy ra lồng giặt ngoài

thông qua các lỗ

trong quá trình giặt

LÃNG PHÍ NƯỚC

water
usage

*So sánh lồng giặt không lỗ SHARP với lồng giặt có lỗ thông thường cùng dung tích của SHARP
*Áp dụng cho dòng máy giặt cao cấp ( Theo kiểm nghiệm của Sharp)

*So sánh lồng giặt không lỗ SHARP với lồng giặt có lỗ thông thường cùng dung tích của SHARP
*Áp dụng cho dòng máy giặt cao cấp ( Theo kiểm nghiệm của Sharp)

TIẾT KIỆM NƯỚC
LỒNG GIẶT KHÔNG LỖ TIẾT KIỆM NƯỚC TỚI 30%

Lồng giặt có lỗ thông thường

Lồng giặt có lỗ thông thường

Lồng giặt có lỗ thông thường

Giảm thiểu rủi ro trong quá trình sử dụng máy giặt như chống cháy, chống sấm sét, chống chuột, bo mạch chống ẩm, chống nấm mốc, chống rỉ sét và chống kẹt mâm giặt (đối 
với đồ vật có kích thước từ đồng xu trở lên).

Một thiết kế sáng tạo kết hợp công nghệ của cá heo và cá voi. Thiết kế mâm giặt được mô phỏng theo cấu trúc vây đuôi cá heo và ụ nổi trên lưng cá voi, mang lại hiệu quả giặt 
sạch mạnh mẽ.

TÍNH NĂNG KHÁC

CÔNG NGHỆ MÂM GIẶT XOẮN KÉP CÁ HEO VÀ CÁ VOI

THIẾT KẾ AN TOÀN, THUẬN TIỆN

7 TÍNH NĂNG BẢO VỆ ƯU VIỆT

1

2

3

Thiết kế được mô phỏng theo cấu trúc vây đuôi cá heo

Thiết kế giảm thiểu lực cản của nước và tăng hiệu suất giặt nhờ vào các dòng nước 
xoáy mạnh.

Cửa mở rộng MegaMouth
Thiết kế dễ dàng cho thao tác lấy và bỏ quần áo.

Nắp đóng nhẹ nhàng
Nắp có thể mở ra và đóng lại nhẹ nhàng, tránh va đập do đóng đột ngột.

Ngâm quần áo tới 24 tiếng
Tùy chỉnh thời gian ngâm quần áo.

Ngăn chứa bột giặt và nước xả vải
Ngăn chứa bột giặt tích hợp ngăn chứa nước xả vải lớn.

Thiết kế được mô phỏng theo cấu trúc ụ nổi trên lưng cá voi

Thiết kế tạo ra các dòng nước mạnh để tạo nên dòng xoáy đảo chiều lên xuống trong 
lồng giặt.
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• Lồng giặt ECO DRUM không lỗ tiết kiệm nước lên tới 30%, giảm thiểu sờn vải và hạn chế nấm mốc
• Mâm giặt SCREW + DOLPHIN phủ bạc Ag+ tăng hiệu quả giặt sạch lên đến 19%
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Thiết kế nắp máy giặt bằng kính cường lực an toàn và thuận tiện
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5 

• Lồng giặt ECO DRUM không lỗ tiết kiệm nước lên tới 30%, giảm thiểu sờn vải và hạn chế nấm mốc
• Mâm giặt SCREW + DOLPHIN phủ bạc Ag+ tăng hiệu quả giặt sạch lên đến 19%
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Thiết kế nắp máy giặt bằng kính cường lực an toàn và thuận tiện
• Xả tiết kiệm – ECO SHOWER RINSE
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5 

THÔNG TIN SẢN PHẨM
DÒNG CAO CẤP

ES-W95HV-S

9.5KG

ES-W100PV-H

10KG

ES-W102PV-H

10.2KG

MỚI MỚI

ES-W110HV-S

11KG

MỚI

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

M
EG

AMOUT
H

M
EG

AMOUT
H
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• Lồng giặt PUMP-UP không lỗ giảm thiểu sờn vải
• Mâm giặt DOLPHIN phủ bạc Ag+ giặt sạch, khử mùi và kháng khuẩn quần áo
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Thiết kế nắp máy giặt bằng nhựa màu xanh dương/xám
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5 

• Lồng giặt PUMP-UP không lỗ giảm thiểu sờn vải
• Mâm giặt DOLPHIN phủ bạc Ag+ giặt sạch, khử mùi và kháng khuẩn quần áo
• Chức năng tự động làm sạch lồng giặt
• Thiết kế đột phá với ngăn chứa bột giặt 3 trong 1
• Thiết kế nắp máy giặt bằng kính cường lực an toàn và thuận tiện
• Xả tiết kiệm – ECO SHOWER RINSE
• 7 tính năng bảo vệ ưu việt
• Cấp HSNL: cấp 5

THÔNG TIN SẢN PHẨM
DÒNG CƠ BẢN

ES-W78GV-H/G

7.8KG

ES-W80GV-H

8KG

ES-W82GV-H

8.2KG

MỚI MỚI

ES-W90PV-H

9KG

MỚI

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

M
EG

AMOUT
H

NHÃN NĂNG LƯỢNG

HÃNG SẢN XUẤT : SHARP APPLIANCES 
                    (THAILAND) LIMITED
NHÃN HIỆU : SHARP
XUẤT XỨ : THÁI LAN
MÃ SẢN PHẨM : AU-A9RHW / AH-AP9RHW
CÔNG SUẤT : 2640W (BTU/H : 9000)
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM : TCVN 7831:2012
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG : 3.739
SỐ CHỨNG NHẬN : 0813421

NHIỀU SAO HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ CÔNG THƯƠNG

M
EG

AMOUT
H
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* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.   Truy cập website http://vn.sharp để xem thông tin mới nhất.

DÒNG CAO CẤP DÒNG CƠ BẢN

Model ES-W110HV-S ES-W102PV-H ES-W100PV-H ES-W95HV-S ES-W90PV-H ES-W82GV-H ES-W80GV-H ES-W78GV-H/G

Dòng sản phẩm Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông

Cấp hiệu suất năng lượng 5 5 5 5 5 5 5 5

Khối lượng giặt (kg) 11 10.2 10 9.5 9 8.2 8 7.8

Số chương trình giặt 8 8 8 8 7 7 7 6

Các chế độ giặt
Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ mỏng/

Giặt chăn mềm/Đồ trẻ em/Làm 
sạch lồng giặt/Tiết kiệm

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ mỏng/
Giặt chăn mềm/Đồ trẻ em/Làm 

sạch lồng giặt/Tiết kiệm

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ mỏng/
Giặt chăn mềm/Đồ trẻ em/Làm 

sạch lồng giặt/Tiết kiệm

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Giặt chăn mềm/Đồ trẻ 
em/Làm sạch lồng giặt/Tiết 

kiệm

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Giặt chăn mềm/Đồ trẻ 

em/Làm sạch lồng giặt

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Giặt chăn mềm/Đồ trẻ 

em/Làm sạch lồng giặt

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Giặt chăn mềm/Đồ trẻ 

em/Làm sạch lồng giặt

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Đồ trẻ em/Làm sạch lồng 

giặt

Ngăn bột giặt Có Có Có Có Có Có Có Có

Ngăn nước giặt Có Có Có Có Có Có Có Có

Ngăn nước xả Có Có Có Có Có Có Có Có

Màn hình LED Có Có Có Có Có Có Có Có

Bộ lọc xơ vải Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp)

CẤU TẠO MÁY GIẶT

Kiểu dáng Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông

Vỏ máy Kim loại - Bạc Titan Kim loại - Bạc Titan Kim loại - Bạc Titan Kim loại - Màu bạc Kim loại - Màu  
Xám Sáng

Kim loại - Màu  
Xám Sáng

Kim loại - Màu  
Xám Sáng

Kim loại - Màu  
Xám Sáng

Nắp máy Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Nhựa - Màu  
Xanh Dương/Xám

Lồng giặt Eco Drum Eco Drum Eco Drum Eco Drum Pump-up Pump-up Pump-up Pump-up

Mâm giặt Screw + Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Screw + Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Screw + Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Screw + Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Tấm che đáy (chống chuột) Có Có Có Có Có Có Có Có

TÍNH NĂNG

Hệ thống suy luận ảo (Fuzzy Logic) - - - - - - - -

Vắt khô Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút)

Chương trình giặt thơm Có Có Có Có Có Có Có Có

Thước thủy cân bằng Có Có Có Có - - - -

Hẹn giờ Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ)

Khóa trẻ em Có Có Có Có Có Có Có Có

Tự động thêm nước và xả - - - - - - - -

Tự khởi động lại Có Có Có Có Có Có Có Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lượng nước tiêu thụ (L) 95 93 93 128 127 124 124 171

Công suất giặt (W) 580 510 510 510 410 340 340 340

Công suất tiêu thụ khi chờ (W) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Tốc độ vắt (vòng/phút) 730 730 730 730 730 730 730 730

Thời gian giặt tiêu chuẩn (phút) 44 44 44 51 46 46 46 56

Mực nước (L) 12/18/24/30/34/ 
38/42/51

12/18/24/30/34/
38/42/49

12/18/24/30/34/
38/42/49

12/18/24/30/34/ 
38/42/47

19/23/31/40/47/ 
50/52/65

19/23/31/40/47/ 
50/52/63

19/23/31/40/47/ 
50/52/63

19/23/31/40/47/ 
50/52/61

Điện áp sử dụng (V/Hz) 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz

Kích thước máy giặt (Rộng/Sâu/Cao)(mm) 580 × 625 × 1031 580 × 625 × 1011 580 × 625 × 1011 580 × 625 × 1011 530 × 585 × 993 530 × 585 × 963 530 × 585 × 963 530 × 585 × 963

Khối lượng máy giặt (kg) 37 37 37 37 29 29 29 29

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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DÒNG CAO CẤP DÒNG CƠ BẢN

Model ES-W110HV-S ES-W102PV-H ES-W100PV-H ES-W95HV-S ES-W90PV-H ES-W82GV-H ES-W80GV-H ES-W78GV-H/G

Dòng sản phẩm Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông Thân vuông

Cấp hiệu suất năng lượng 5 5 5 5 5 5 5 5

Khối lượng giặt (kg) 11 10.2 10 9.5 9 8.2 8 7.8

Số chương trình giặt 8 8 8 8 7 7 7 6

Các chế độ giặt
Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ mỏng/

Giặt chăn mềm/Đồ trẻ em/Làm 
sạch lồng giặt/Tiết kiệm

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ mỏng/
Giặt chăn mềm/Đồ trẻ em/Làm 

sạch lồng giặt/Tiết kiệm

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ mỏng/
Giặt chăn mềm/Đồ trẻ em/Làm 

sạch lồng giặt/Tiết kiệm

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Giặt chăn mềm/Đồ trẻ 
em/Làm sạch lồng giặt/Tiết 

kiệm

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Giặt chăn mềm/Đồ trẻ 

em/Làm sạch lồng giặt

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Giặt chăn mềm/Đồ trẻ 

em/Làm sạch lồng giặt

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Giặt chăn mềm/Đồ trẻ 

em/Làm sạch lồng giặt

Thường/Đồ dày/ Nhanh/Đồ 
mỏng/Đồ trẻ em/Làm sạch lồng 

giặt

Ngăn bột giặt Có Có Có Có Có Có Có Có

Ngăn nước giặt Có Có Có Có Có Có Có Có

Ngăn nước xả Có Có Có Có Có Có Có Có

Màn hình LED Có Có Có Có Có Có Có Có

Bộ lọc xơ vải Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp) Có (1 hộp)

CẤU TẠO MÁY GIẶT

Kiểu dáng Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông Hình trụ vuông

Vỏ máy Kim loại - Bạc Titan Kim loại - Bạc Titan Kim loại - Bạc Titan Kim loại - Màu bạc Kim loại - Màu  
Xám Sáng

Kim loại - Màu  
Xám Sáng

Kim loại - Màu  
Xám Sáng

Kim loại - Màu  
Xám Sáng

Nắp máy Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Kính cường lực Nhựa - Màu  
Xanh Dương/Xám

Lồng giặt Eco Drum Eco Drum Eco Drum Eco Drum Pump-up Pump-up Pump-up Pump-up

Mâm giặt Screw + Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Screw + Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Screw + Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Screw + Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Dolphin/ 
Phủ bạc Ag+

Tấm che đáy (chống chuột) Có Có Có Có Có Có Có Có

TÍNH NĂNG

Hệ thống suy luận ảo (Fuzzy Logic) - - - - - - - -

Vắt khô Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút) Có (90/60/30 phút)

Chương trình giặt thơm Có Có Có Có Có Có Có Có

Thước thủy cân bằng Có Có Có Có - - - -

Hẹn giờ Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ) Có (1 - 48 giờ)

Khóa trẻ em Có Có Có Có Có Có Có Có

Tự động thêm nước và xả - - - - - - - -

Tự khởi động lại Có Có Có Có Có Có Có Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lượng nước tiêu thụ (L) 95 93 93 128 127 124 124 171

Công suất giặt (W) 580 510 510 510 410 340 340 340

Công suất tiêu thụ khi chờ (W) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Tốc độ vắt (vòng/phút) 730 730 730 730 730 730 730 730

Thời gian giặt tiêu chuẩn (phút) 44 44 44 51 46 46 46 56

Mực nước (L) 12/18/24/30/34/ 
38/42/51

12/18/24/30/34/
38/42/49

12/18/24/30/34/
38/42/49

12/18/24/30/34/ 
38/42/47

19/23/31/40/47/ 
50/52/65

19/23/31/40/47/ 
50/52/63

19/23/31/40/47/ 
50/52/63

19/23/31/40/47/ 
50/52/61

Điện áp sử dụng (V/Hz) 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz

Kích thước máy giặt (Rộng/Sâu/Cao)(mm) 580 × 625 × 1031 580 × 625 × 1011 580 × 625 × 1011 580 × 625 × 1011 530 × 585 × 993 530 × 585 × 963 530 × 585 × 963 530 × 585 × 963

Khối lượng máy giặt (kg) 37 37 37 37 29 29 29 29

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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